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Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018


BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 21/8/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT 
1. Tình hình mưa:

Mưa ngày 21/8 (từ 19h/20/8 đến 19h/21/8): Một số tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, một số trạm có mưa lớn hơn như: Pa Nậm Cúm (Lai Châu) 58 mm, Phủ Liễn (Thái Bình) 63mm, Con Cuông (Nghệ An) 65mm, Quỳ Châu (Nghệ An) 61mm, Tà Pao (Bình Thuận) 74mm.  
Mưa đêm 21/8 (từ 19h/21/8 đến 07h/22/8): Khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, một số trạm có mưa lớn hơn như: Pắc Ma (Lai Châu) 65mm, Tà Tổng (Lai Châu) 28 mm; Chợ Tràng (Nghệ An) 39mm.
2. Tin lũ trên các sông ở Nghệ An:
Lũ trên các sông ở Nghệ An đang xuống. Mực nước lúc 07h/22/8, trên sông Cả tại Dừa 20,45m, dưới BĐ1 là 0,05m; tại Nam Đàn 5,76m, trên BĐ1 là 0,36m. 
 Dự báo: Lũ trên các sông ở Nghệ An tiếp tục xuống. Ngày 22/8, mực nước trên sông Cả tại Dừa xuống mức 20,2m, dưới BĐ1 là 0,3m; tại Nam Đàn xuống mức 5,8m, trên BĐ1 là 0,4m. 
Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, trung du; sụt lún ở ven sông các huyện: Tân Kỳ, Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An); ngập lụt ở vùng Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 
3. Tin nắng nóng: Do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên trong ngày 22/8 nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 23/8 nắng nóng dịu dần ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì trong vài ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương:
- Ngày 21/8/2018, các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các tỉnh/ thành phố:

 + Đoàn công tác do Thứ trưởng – Phó Trưởng ban Thường trực Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn tiếp tục đi kiểm tra tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định.

+ Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại tỉnh Bà Rịa – Vùng Tàu và Đồng Nai.
- Văn phòng thường trực tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, công tác khắc phục hậu quả tại các địa phương.

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

2. Địa phương:
Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 4; tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:
- Các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang hiện đang đóng tất cả các cửa xả đáy.
- Hồ Trung Sơn: Đang mở 03 cửa xả mặt (Qv: 1.185 m3/s, Qr: 1.240 m3/s).

- Hồ Bản Vẽ: Đang mở 06 cửa xả mặt (Qv: 1.175 m3/s, Qr: 1.164 m3/s).
- Trong 189 hồ cập nhật thông tin vận hành, hiện có 52 hồ xả điều tiết qua tràn, trong đó: Bắc Bộ: 12 hồ, Bắc Trung Bộ: 07 hồ, Tây Nguyên: 30 hồ, duyên hải Nam Trung Bộ: 01 hồ, Đông Nam Bộ: 02 hồ.
2. Hồ chứa thủy lợi: Khu vực Bắc Bộ có 97/289 hồ chứa lớn và 1.010/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Khu vực Bắc Trung Bộ có 27/135 hồ chứa lớn và 1.175/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hiện các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, các hồ chứa đều đảm bảo an toàn. 
Tình hình vận hành các hồ chứa thủy lợi lớn ở Thanh Hóa, Nghệ An như sau:
- Hồ Cửa Đạt: Đang xả qua tràn với lưu lượng xả lúc 7h00 ngày 22/8 là 1.350 m3/s.

- Hồ Vực Mấu: Đang xả qua tràn với lưu lượng 12.77 m3/s.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LŨ SAU BÃO SỐ 4
Theo báo cáo của các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, tình hình thiệt hại tính đến ngày 21/8 như sau:

1. Về người: 

09 người chết và 04 người bị mất tích (không thay đổi so với báo cáo ngày 21/8)
2. Nhà cửa: 40 nhà bị sập, 6.467 nhà bị ngập, 797 nhà phải di dời khẩn cấp. Đến 16h ngày 21/8 tại tỉnh Nghệ An còn 681 nhà thuộc 02 huyện Anh Sơn và Tân Kỳ bị ngập, các địa phương khác cơ bản đã hết ngập.
3. Giao thông: 

Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ cơ bản đã thông xe. 
Đến 16h ngày 21/8 tại Nghệ An còn một số đường liên huyện, liên xã thuộc các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn còn bị chia cắt do sạt lở và ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực tích cực khắc phục để các phương tiện được lưu thông bình thường.
4. Về đê điều: Không có diễn biến gì mới. 

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 16/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 38/CĐ-TW ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia ƯPSC, TT&TKCN; tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, tiếp tục tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, ổn định cuộc sống và sản xuất của nhân dân. Trong đó, tỉnh Nghệ An cần tập trung lực lượng khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, môi trường, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học tại các trường bị ngập để sớm đưa học sinh trở lại trường chuẩn bị năm học mới./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯWPSCTT và TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn

	
	


Phụ lục 
TÌNH HÌNH MƯA VÀ HỒ CHỨA

(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 21/8/2017 của VPTT Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai)
1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 18/8 đến 19h00 ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm. Một số trạm có mưa lớn như: Văn Lý (Nam Định) 134mm, Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) 83mm, Tà Pao (Bình Thuận) 107mm, Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu) 107mm


2. Tình hình thủy văn:

a. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước các sông đang xuống, lúc 07h00 ngày 22/8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,44 m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,46m.

Dự báo: Mực nước sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục xuống và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 7h/23/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,15m; đến 19h/22/8, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng xuống mức 1,65m.

b. Sông Cửu Long:
	Tên trạm
	Mực nước

07h/22/8
	So sánh với BĐ

(m)
	Mô tả
	Dự báo
(Đến ngày 25/8)

	Tân Châu
	3,71 m
	>BĐ1: 0,21 m
	Tiếp tục lên
	3,85m <BĐ2: 0,15 m

	Châu Đốc
	3,21 m
	>BĐ1: 0,21 m
	
	3,35m <BĐ2: 0,15 m


3. Thông tin hồ chứa thủy điện:
3.1. Hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	21/8
	474,95
	370,80
	149
	162

	
	7h
	22/8
	474,89
	369,80
	180
	238

	Huội Quảng
	7h
	21/8
	369,38
	205,30
	242
	253

	
	7h
	22/8
	369,07
	205,28
	190
	281

	Lai Châu
	7h
	21/8
	294,12
	206,26
	1.643
	1.541

	
	7h
	22/8
	294,20
	206,27
	1.641
	1.538

	Sơn La
	7h
	21/8
	205,42
	117,32
	2.460
	2.460

	
	7h
	22/8
	205,40
	117,11
	2.675
	2.483

	Hòa Bình
	7h
	21/8
	104,56
	13,55
	3.406
	2.386

	
	7h
	22/8
	105,12
	13,40
	3.405
	2.375

	Tuyên Quang
	7h
	21/8
	105,87
	49,46
	404
	237

	
	7h
	22/8
	105,89
	48,35
	437
	104

	Thác Bà
	7h
	21/8
	54,22
	20,93
	285
	0

	
	7h
	22/8
	54,28
	20,93
	0
	0


3. 2. Hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ):

- Có 06 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hủa Na: 122/450; Bản Vẽ: 943/1300; Khe Bố: 1188/1675; Chi Khê: 1687/1687; Bá Thước 2: 1488/1693; Trung Sơn: 798/1312.
- Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Nậm Pông: 25/48.

3.3. Hồ chứa thủy điện các khu vực khác: Khu vực Tây Nguyên (69 hồ), Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ), Đông Nam Bộ (05 hồ): các hồ vận hành bình thường theo quy trình.

4. Thông tin hồ chứa thủy lợi: (Theo báo cáo ngày 21/8/2018 của Tổng cục Thủy lợi)

	Khu vực
	Bắc Bộ
	Bắc Trung Bộ
	Nam Trung Bộ
	Tây Nguyên

	Tổng số hồ
	2.985
	1.920
	501
	1.130

	Số hồ lớn đầy nước
	97/289
	27/135
	0/129
	3/121

	Số hồ nhỏ đầy nước
	1.010/2.696
	1.175/1.785
	0/372
	530/1.009

	Số hồ xung yếu
	138
	96
	69
	46


Trưởng ca trực:			Nguyễn Thị Thùy Liễu


Trực ban 1: 			Lưu Hoàng Lan
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